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Tuần 7
Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2024
Chào cờ

……………………………………………

Tiếng Việt 
Bài 26: PH, ph, Qu, qu

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


-Biết và đọc đúng các âm ph, qu; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm ph, qu; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

 - Viết đúng các chữ ph, qu; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ ph, qu.
  - Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm ph, qu có trong bài học.

  - Phát triển kĩ năng nói lời cảm ơn trong những ngữ cảnh cụ thể.
 - Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy doán nội dung tranh minh hoạ

  - Cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương, đất nước (thông qua những bức tranh quê

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

  Ti vi, máy chiếu

Bộ TH Tiếng Việt, sgk, vbt , mẫu chữ, bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi
Nhận xét
2. Nhận biết 

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:               Em thấy gì trong tranh? 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo.

- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo.

- GV giúp HS nhận biết tiếng có ph, qu và giới thiệu chữ ghi âm ph, qu

3. Đọc HS luyện đọc âm

a. Đọc âm

- GV đưa chữ ph lên bảng để giúp HS nhận biết chữ r trong bài học này.

- GV đọc mẫu âm ph.

- GV yêu cầu HS đọc âm ph, sau đó từng nhóm và cả lớp đọc đồng thanh một số lần.

- Âm qu hướng dẫn tương tự

b. Đọc tiếng

- GV đọc tiếng mẫu 

- GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu phố, quê (trong SHS
- GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu phố, quê. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu. 

-GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đọc tiếng chứa âm ph

 •GV đưa các tiếng chứa âm ph ở yêu cầu HS tìm điểm chung (cùng chứa âm ph).

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm đang học.

•  HS đọc trong các tiếng có cùng âm ph đang học.

-GV yêu cầu đọc trơn các tiếng chứa âm ph đang học:  HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn một dòng.

- GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng.

*Ghép chữ cái tạo tiếng

+ HS tự tạo các tiếng có chứa ph.

+ GV yêu cầu 3- 4 HS phân tích tiếng, 2- 3 HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

Tương tự với âm qu

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: pha trà, phố cổ, quê nhà, quả khế. 
- HS phân tích và đánh vần pha trà, đọc trơn từ pha trà.

- GV thực hiện các bước tương tự đối với phố cổ, quê nhà, quả khế.

- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 -4 lượt HS dọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần,

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV hướng dẫn HS chữ ph, qu.

- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường ghi âm ph, âm qu và hướng dẫn HS quan sát.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết âm ph, âm qu 

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.
	-Hs chơi

-HS trả lời

- HS đọc: Cả nhà từ phố về thăm quê.
-Hs đọc
- HS nhận biết
-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe
- HS đọc âm ph, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu: phố, quê
- HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu: phố, quê
-Hs đọc
-HS tìm nêu
-HS đánh vần: phà, phí, phở, quạ, quê, quế
-HS đọc: phà, phí, phở, quạ, quê, quế
-HS đọc: phà, phí, phở, quạ, quê, quế
-HS tự tạo, nêu
-Phân tích
-HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-HS phân tích đánh vần: pha trà, phố cổ,quê nhà, quả khế
-HS đọc

Lớp đọc đồng thanh một số lần
-HS đọc

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe, quan sát

- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).

-HS nhận xét


TIẾT 2
	5. Viết vở

- GV hướng dẫn HS tô chữ ph, qu HS tô chữ ph, qu (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc

- HS đọc thầm cả câu; tìm các tiếng có âm ph, âm qu.
- GV đọc mẫu cả câu.

- GV giải thích nghĩa tử ngữ (nếu cần).

- HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đóng thanh theo GV.

- HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đã đọc: 

 Bà  đi đâu? (ra Thủ đô)

 Bà cho bé cái gì? (quà quê)

 Bố đưa bà đi đâu ? (đi phố có, đi Bờ Hồ). 

  GV có thể hỏi thêm (tuỳ vào khả năng của HS): Thủ đô của nước mình là thành phố nào? (Hà Nội)

   Theo em hồ được nói đến trong bài là hồ nào? (hồ Hoàn Kiếm)

7. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh trong SHS. 

- GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

  Em nhìn thấy những ai trong tranh thứ nhất? 

  Họ đang làm gì?Theo em, vì sao bạn ấy cảm ơn bác sĩ? 

  Em nhìn thấy những ai trong tranh thứ hai?    Các bạn đang làm gì? (Ai đang giúp ai điều gi?) 

  Theo em, bạn HS nam sẽ nói gì với bạn HS nữ?

- Một số (2 - 3) HS nói dựa trên những câu hỏi ở trên.

GV: Các em còn nhớ nói lời cảm ơn với bất kì ai khi người đó giúp mình dù là việc nhỏ,

- Một số (2 3) HS kể một số tình huống mà các em nói lời cảm ơn với người đã giúp minh.

8. Củng cố 

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm ph, qu.

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
	- HS tô chữ ph, qu (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết ph, qu
-HS nhận xét

- HS đọc thầm .

- HS lắng nghe.

- HS đọc 

- HS quan sát.

- HS trả lời: ra Thủ đô)

- quà quê
- HS trả lời.

- HS quan sát.

- HS trả lời.

.

- HS trả lời: Trong tranh này, bạn nhỏ đứng cạnh bố, đang nói lời cảm ơn bác sĩ)
- HS nói.

- HS kể: bạn cho em mượn bút,..
-HS lắng nghe




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………...............................

LUYỆN TẬP CHUNG
                                                                   ( 1tiết )

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phát triển các kiến thức
- Đếm , đọc viết được các số trong phạm vi 10

- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 10

- Gộp và tách được số trong phạm vi 10

2. Phát triển các năng lực chung 

- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, 
- Biết quan Sát để tìm kiếm sự tương đồng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bộ đồ dùng học toán 1.

- Những mô hình , vật liệu, xúc xắc,....để tổ chức các hoạt động trò chơi trong bài học

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Luyện tập

	* Bài 1: Hàng nào có nhiều đồ chơi hơn?

- GV nêu yêu cầu của bài.

 GV : Hàng A và B chứa các đồ chơi, các em hãy đếm xem mỗi hàng có bao nhiêu đồ chơi? 

- Vậy hàng nào có số đồ chơi nhiều hơn?

- GV mời HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét
	- HS nhắc lại y/c của bài

- HS trả lời

-HS đếm số đồ chơi ở mỗi hàng

 -HS trả lời

- HS nêu miệng

- HS nhận xét bạn

	* Bài 2: Chọn câu trả lời đúng
- GV nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát tranh: ? Tranh vẽ gì? 

- Các em đếm xem có bao nhiêu máy bay? Bao nhiêu ô tô?  

- HD HS chọn câu trả lời đúng khaonh vào đáp án.

- GV mời HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét
	- HS nhắc lại y/c của bài

- HS trả lời

-HS đếm 

 -HS trả lời

- HS nêu miệng

- HS nhận xét bạn

	* Bài 3: Số ? 

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV HD HS làm mẫu hình đầu tiên: Đếm số chấm ở cả hai con xúc xích rồi nêu kết quả

- HS thực hiện với các hình còn lại

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét
	- HS nhắc lại y/c của bài

- HS theo dõi

-HS thực hiện

- HS nêu miệng

- HS nhận xét bạn

	* Bài 4: Số ? 

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV cho HS quan sát tranh a)   

   ?  Trong tranh gồm những con vật nào? 

   ? Đếm xem có mấy con chó? Mấy con mèo?

 Vậy có tất cả bao nhiêu con?
-GV: ? Có bao nhiêu con màu xanh? Bao nhiêu con màu vàng? 

          ?Có bao nhiêu con ngồi ? Bao nhiêu con chạy?

· Tương tự hướng dẫn với tranh b)

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét
	- HS nhắc lại y/c của bài

- HS theo dõi

-HS trả lời

- HS nhận xét bạn

	3.Củng cố, dặn dò:

 - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Về nhà tập đếm các sự vật.
	


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2024
Tiếng Việt

Bài 27: V, v, X, x

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết và đọc đúng các âm v,x hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc, đọc dúng các tiếng, từ ngữ, có các âm hộ ;

- Viết đúng các chữ v,x; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ v,x.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm v,x có trong bài học.

- Phát triển vốn từ ngữ và sự hiểu biết thành phố và nông thôn. Biết cách so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa thành phố và nông thôn.

- Cảm nhận được mối liên hệ của mỗi người với quê hương qua đoạn đọc ngắn về chuyến thăm quê của Hà.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Ti vi, máy chiếu

Bộ TH Tiếng Việt, sgk, vbt , mẫu chữ, bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS ôn lại chữ ph, qu. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ ph, qu
- HS viết chữ ph, qu
Nhận xét
2. Nhận biết 

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: Em thấy gì trong tranh?

 - GV giúp HS nhận biết tiếng có âm v, x và giới thiệu chữ ghi âm v, x.

3. Đọc HS luyện đọc âm 

a. Đọc âm

- GV đưa chữ v lên bảng để giúp HS nhận biết chữ v trong bài học.

- GV đọc mẫu âm v

- GV yêu cầu HS đọc.

-Tương tự với âm x

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng trong SHS 

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm v đang học.

• GV yêu cầu HS đọc trơn các tiếng có cùng âm v đang học.

+ GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng.

Ghép chữ cái tạo tiếng

 + GV yêu cầu HS tự tạo các tiếng cóchứa v.

+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 - 3 HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

Tương tự âm x

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: vở vẽ, vỉa hè, xe lu, thị xã

-Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ

GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. 

- GV cho từ vở vẽ xuất hiện dưới tranh. 

- Yêu cầu HS phân tích và đánh vần tiếng vở vẽ, đọc trơn từ vở vẽ. 

-GV thực hiện các bước tương tự đối với vỉa hè, xe lu, thị xã 

- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 

 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

4. Viết bảng- GV đưa mẫu chữ v , chữ x và hướng dẫn HS quan sát. 

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ v, chữ x. 

- HS viết chữ v, chữ x (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng). 

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
	Hs hát

-HS đọc và viết
-Hs trả lời
- HS đọc: Hà vẽ xe đạp. 

-Hs quan sát

Hs nhận biết v,x


-Hs quan sát
-Lắng nghe

-HS đọc âm v, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-Hs đọc: võ, vở, vua, xỉa xứ, xưa

-HS đánh vần

-HS đọc trơn

-HS đọc

-HS ghép

-HS phân tích

-HS đọc

Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

-HS quan sát

-HS nói

-HS quan sát

-HS phân tích và đánh vần: vở vẻ, vỉa hè, xe lu, thị xã

-HS đọc 

-HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS viết

-HS nhận xét

-Hs lắng nghe


TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV hướng dẫn HS tô chữ v, chữ x HS tô chữ v, chữ x (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc

- HS đọc thầm câu 

- Tìm tiếng có âm v

 -GV đọc mẫu 

 - HS đọc thành tiếng sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 

 7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh 
Hai tranh này vẽ gì? Em thấy gì trong mỗi tranh? 

Cảnh vật trong hai tranh có gì khác nhau?

(Với sự gợi ý của GV, có thể trao đổi thêm về thành phố và nông thôn và cuộc sống ở mỗi nơi.

8. Củng cố 
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm x, âm v.

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
	- HS tô chữ v, chữ x (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

- HS đọc thầm.

- Hs tìm nêu
- HS lắng nghe.

- HS đọc 

- HS lắng nghe.

HS trả lời: cảnh thành phố và nông thôn 

Tranh thứ nhất có nhiều nhà cao tầng, đường nhựa to và nhiều xe cộ; tranh thứ hai có đường đất, có tráu kéo xe, ao hồ, có người câu cá,..)
-HS đọc lại bài

-Hs lắng nghe


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Toán

HÌNH VUÔNG – HÌNH TRÒN

HÌNH TAM GIÁC- HÌNH CHỮ NHẬT

 (2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phát triển các kiến thức
- Có biểu tượng ban đầu về hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Nhận biết được các dạng hình trên thông qua các đồ vật thật

2. Phát triển các năng lực  

- Bước đầu biết so sánh , phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho

-Làm quen với đếm và đưa số liệu vào bảng ( Có yếu tố thống kê đơn giản)
- Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh , trong lớp học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bộ đồ dùng học toán 1.

- Các  mô hình  hình vuông , hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khăn tay hình vuông, đĩa hình tròn, mô hình biển báo giao thông, hình tam giác, khung tranh hình chữ nhật.

- Sưu tầm đồ vật thật, tranh ảnh đồ vật có các dạng hình trên

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tiết 1 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài 

	- Hát

- Lắng nghe

	2. Khám phá

- GV cho HS quan sát khăn tay có dạng hình vuông và nói : Chiếc khăn này có dạng hình vuông

- Giới thiệu mô hình bìa hình vuông và nói: Đây là hình vuông

-Tương tự GV giới thiệu với chiếc đĩa tròn và mô hình tròn để giới thiệu hình tròn

- Tiếp tục với biển báo giao thông và mô hình tam giác để giới  thiệu hình tam giác;  Khung tranh hình chữ nhật để dẫn đến giới thiệu HCN

- Đưa cả 4 mô hình cho HS đọc tên từng hình.

 GV nhận xét, 

-Hs quan sát 4 hình trên trong hình vẽ ở SGK HS quan sát và đọc tên từng hình

-GV kết luân.

     
	· HS quan sát 

· HS lắng nghe



	3. Hoạt động
* Bài 1: Mỗi đồ vật có dạng gì

- GV nêu yêu cầu của bài
- Cho HS quan sát các hình vẽ, nêu tên từng đồ vật trên hình vẽ

-HD HS ghép với các hình thích hợp

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét


	-HS nhắc lại y/c của bài

-HS quan sát.

- Làm vào vở BT.

- HS nêu miệng

- HS nhận xét bạn

	* Bài 2: Nhận dạng hình

- GV nêu yêu cầu của bài
- Cho HS quan sát các hình vẽ, GV nêu yêu cầu từng hình

    a/ Tìm hình tròn

    b/ Tìm hình tam giác

    c/ Tìm hình vuông

    d/ Tìm hình chữ nhật

-HD HS tìm

- GV cho HS báo cáo kết quả

- GV cùng HS nhận xét


	-HS quan sát.

- HS làm việc theo nhóm đôi.

- HS báo cáo

- HS nhận xét bạn

	* Bài 3: Nhận dạng hình

- GV nêu yêu cầu của bài
- GV: Bức tranh vẽ hình gì?

- Tìm trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tròn, bao nhiêu hình vuông?

- HS tìm và trả lời

- GV cùng HS nhận xét


	- HS quan sát  

- HS tìm và nối số

- HS nhận xét bạn

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?


	


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
BUỔI CHIỀU

TIẾNG VIỆT

LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC VIẾT PH, QU, V , X

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm ph, qu, v, x, y đã học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Vở bài tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc

- GV ghi bảng.

ph, qu, v, x, y - GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

ph, qu, v, x ,phố, quà, vẽ, xe. Mỗi chữ 2 dòng.

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3. Hướng dẫn làm VBT
Bài 1: Tô màu em thích vào vòng có chữ ph, qu
- GV nhận xét 
Bài 2: Nối

- Nhận xét
Bài 3: Điền ph hay qu
Nhận xét

Bài v,x

Bài 1: Khoanh theo mẫu

Bài 3: Điền v hoặc x

Nhận xét
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS viết vở ô ly.

-Hs chọn và tô màu
-Nối quả nho, qua phà, pha trà, phở gà

-Điền quả na, phở bò, quà quê

vở, vẽ, về, và

xù, xe, xa

Hs chọn điền vỏ sò, xô, lò xo


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
ĐẠO ĐỨC
Chủ đề 3: Quan Tâm Chăm Sóc Người Thân Gia Đình
Bài 7: Quan tâm chăm sóc ông bà
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh phẩm chất: nhân ái, trách nhiệm và năng lực điều chỉnh hành vi dựa trên các yêu cầu cần đạt sau:

- Nhận biết được biểu hiện và ý nghĩa của việc quan tâm, chăm sóc ông bà.

- Thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.

- Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương đối với ông bà.

- Thực hiện được những việc đồng tình với thái độ thể hiện yêu thương đối với ông bà.

- Lễ phép, vâng lời ông bà ; hiếu thảo với ông bà.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: SGK, SGV, Vở bài tập đạo đức 1.

+ Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười – mặt mếu, âm nhạc (bài hát” Cháu yêu Bà” – Sáng tác: Xuân Giao.), … gắn với bài học “Quan tâm chăm sóc Ông Bà”.

+ Máy tính, máy chiếu, bài giảng PowerPoint …

- HS: Sgk, vở bài tập đạo đức.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động dạy của Giáo viên.
	Hoạt động học của học sinh.

	1.Khởi động

 Giáo viên cho cả lớp hát” Cháu yêu bà”

- Giáo viên đặt câu hỏi.

+ Khi nào em thấy bà rất vui?
+ Tuần vừa qua, em đã làm những 
việc gì đem lại niềm vui cho ông bà?
Gv: Khen ngợi học sinh.

Kết luận: Ông bà luôn cần sự quan tâm chăm sóc của con cháu. Bài hát này giúp em nhận biết biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc ông bà.

Gv dẫn dắt, giới thiệu bài mới,

Ghi tựa

2.Khám phá

 GV treo 5 tranh ở mục Khám phá trong Sgk, chia HS thành 5 nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm quan sát các tranh để trả lời câu hỏi.

+ Bạn nhỏ dưới đây đã làm gì để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà?
- GV trình chiếu kết quả trên bảng.

Tranh 1: Bạn hỏi thăm sức khỏe ông bà.

Tranh 2: Bạn chúc tết ông bà khỏe mạnh sống lâu.

Tranh 3: Bạn mời ông uống nước.

Tranh 4: Bạn khoe ông bà vở tập viết, được cô khen viết đẹp.

Tranh 5: Bạn nhỏ cùng bố về quê thăm ông bà.

- GV hỏi:

+ Vì sao cần quan tâm chăm sóc ông bà?
+ Em đã quan tâm, chăm sóc Ông Bà bằng những việc làm nào?
- GV khen ngợi những học sinh có những câu trả lời đúng, nêu được nhiều việc phù hợp, chỉnh sửa các câu trả lời chưa đúng.

Kết luận: Những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, hỏi thăm sức khỏe Ông Bà, chăm sóc ông bà khi ốm, chia sẻ niềm vui với ông bà, nói những lời yêu thương đối với ông bà

3. Luyện tập

GV chia HS thành các nhóm (4 HS).

- Giao nhiệm vụ cho các nhóm quan sát kĩ các tranh 1,2,3,4,5 (SGK trang 23) trên bảng.

Tranh 1: Bạn gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà.

Tranh 2: Bạn quan tâm, bóp vai cho ông.

Tranh 3: Bạn quan tâm, chải tóc cho bà.

Tranh 4: Bà ốm, hai chị em không thăm hỏi, lại cãi nhau cho bà mệt thêm.

Tranh 5: Bạn bê đĩa hoa quả lễ phép mời ông bà.

- GV quan sát, gợi ý các nhóm thảo luận.

- GV yêu cầu 3 nhóm lên trình bày.

- Các nhóm khác quan sát, nhận xét bổ sung.

 + Việc nào nên làm? 
+ Việc nào không nên làm? Vì sao?
- GV nhận xét tuyên dương nhóm trả lời đúng, chốt ý. Nhận xét phần thảo luận của HS.

Kết luận: Thường xuyên hỏi thăm sức khỏe, bóp vai cho Ông, chải tóc cho Bà, lễ phép mời Ông Bà ăn hoa quả… Thể hiện sự quan tâm chăm sóc Ông Bà. Hành vi hai chị em cãi nhau ầm ĩ bên giường Bà ốm là biểu hiện sự thờ ơ chưa quan tâm tới Ông Bà.
4. Thực hành

- GV đặt câu hỏi: Em đã quan tâm, chăm sóc Ông Bà bằng những việc làm nào? 
- Yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân (1 phút).

- Yêu cầu HS chia sẻ nhóm đôi (1 phút).

- Đại diện ba nhóm lên trình bày trước lớp.

- Yêu cầu các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét và khen ngợi những bạn biết quan tâm, chăm sóc ông bà.

5. Vận dụng

- GV giới thiệu tranh tình huống: Bạn trai trong tranh cần cầm quả bóng đi chơi khi ông bị đau chân và đang leo cầu thang.
- GV yêu cầu HS quan sát trên bảng (hoặc SGK).

- GV đặt câu hỏi: Em sẽ khuyên bạn điều gì?
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi (hai bạn 1 bàn) để đưa ra lời khuyên cho bạn.

- GV gọi đại diện nhóm trình bày.

- Gọi nhóm bạn nhận xét – GV nhận xét.

- Khen ngợi những HS có lời khuyên hay nhất.

- GV kết luận: Em nên hỏi han quan tâm dìu dắt ông lên cầu thang, không nên vô tâm bỏ đi chơi như vậy.
- GV đưa tình huống.

+ Tình huống 1:
Bà bị ốm, Em làm gì để chăm sóc bà?

+ Tình huống 2: Ăn cơm xong, Mẹ lấy trái cây lên, em làm gì để thể hiện sự quan tâm đối với Ông Bà?

- GV yêu cầu học sinh đóng vai xử lí tình huống.

Nhóm 1, 2: Tình huống 1.

Nhóm 3, 4: Tình huống 2.

- Đai diện 2 nhóm nên trình bày 2 tình huống.

- Các nhóm còn lại quan sát, nhận xét.

- GV nhận xét, kết luận: Em có thể làm đc nhiều việc thể hiện hiên sự quan tâm, chăm sóc Ông bà thường xuyên gọi điện thăm hỏi sức khỏe Ông Bà (nếu không sống cùng Ông Bà), mời Ông Bà ăn hoa quả, nước, chia sẻ niềm vui của mình đối với Ông Bà,…

* Tổng kết: 
GV chiếu câu thông điệp:

Quan tâm chăm sóc ông bà
Biết ơn, hiếu thảo - em là cháu ngoan.
Gọi vài HS đọc

- Nhận xét tiết học.
	- HS Hát.

 

 

- Hs trả lời: Khi cháu vâng lời bà.

 

 

 

- Hs lắng nghe.

 

- Hs lắng nghe.

- HS chia nhóm, quan sát và thảo luận trả lời câu hỏi.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luật của nhóm mình.

- Các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.

 

 

 

 

 

 

 

- HS suy nghĩ trả lời cá nhân.

- HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

 

 

 

 

- HS lắng nghe.

 

- HS ngồi theo nhóm (4 HS).

 

- HS quan sát rồi thảo luận 2 phút.

 

- HS lắng nghe thảo luận nhóm các câu hỏi.

- HS gắn mặt cười (vào tranh nên làm).(tranh 1, 2, 3, 5)

- HS lên gắn mặt mếu vào tranh không nên làm (tranh 4).

- Các nhóm tiến hành theo hướng dẫn của GV

- HS 3 nhóm nêu ý kiến vì sao chọn việc nên làm ở tranh 1, 2, 3,5:

Tranh 1: Bạn gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà.

Tranh 2: Bạn quan tâm, bóp vai cho ông.

Tranh 3: Bạn quan tâm, chải tóc cho bà.

Tranh 5: Bạn bê đĩa hoa quả lễ phép mời ông bà.

- Không nên chọn việc làm ở tranh 4.

Tranh 4: Bà ốm, hai chị em không thăm hỏi, lại cãi nhau cho bà mệt thêm.

- Nhận xét.

 

- HS lắng nghe, ghi nhớ,

- HS suy nghĩ cá nhân.

 

- HS chia sẻ nhóm đôi qua việc làm thực tế của mình.

- HS trình bày.

 - Nhận xét.

- HS lắng nghe.

 

 

 - HS quan sát.

 

- HS lắng nghe.

 

- HS thảo luận nhóm đôi.

 - HS Trình bày.

- HS nhận xét

- Hs sinh quan sát, lắng nghe.

 - HS thảo luận đóng vai xử lí tình huống được giao.

 

- HS trình bày.

- Quan sát, nhận xét.

 

- Học sinh lắng nghe.

 

 

 

 

 

 2-3 HS đọc câu thông điệp

Cả lớp đọc đồng thanh.

 

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..................Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2024
TIẾNG VIỆT

Bài 28: Y, y

  I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhận biết và đọc đúng các âm y; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm th, ia; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

 - Viết đúng các chữ y; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ y.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm y có trong bài học.

 - Biết cách nói lời cảm ơn trong một số tình huống và cách thức cảm ơn.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tranh thời gian quý hơn vàng bạc, tranh mẹ và Hà ghé nhà di Kha, tranh cảm ơn,..)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

Ti vi, máy chiếu

Bộ TH Tiếng Việt, sgk, vbt , mẫu chữ, bảng con
   III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS ôn lại chữ v, x. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ v, x.

- HS viết chữ v, x
Nhận xét
2. Nhận biết 

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi

 - GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới tranh và HS nói theo: Thời gian quý hơn vàng bạc.

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 

GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS dọc theo. - GV giúp HS nhận biết tiếng có âm y và giới thiệu chữ ghi âm y. 

3. Đọc HS luyện đọc âm 

a. Đọc âm 

- GV đưa chữ y lên bảng để giúp HS nhận biết chữ y trong bài học.

- GV đọc mẫu âm y.

-GV yêu cầu HS đọc âm , sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần. 

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu + GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): quý.

GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng quý.

+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu quý
- Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.

+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- Đọc tiếng trong SHS + Đọc tiếng chứa âm y

•GV đưa các tiếng yêu cầu HS tìm điểm chung 

• Đánh vấn tiếng: GV yêu cầu HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm y.

• GV yêu cầu đọc trơn các tiếng có cùng âm y.

+ Đọc trơn các tiếng chứa các âm y đang học:  HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3- 4 tiếng có cả hai âm y.

+ HS đọc tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa y.

+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 - 3 HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được. 

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ y tá, dã quỳ, đá quý. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, - GV cho từ y tá xuất hiện dưới tranh 

- GV yêu cầu HS phân tích và đánh vần y tá, đọc trơn từ y tá. GV thực hiện các bước tương tự đối với dã quỳ, đá quý 

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc, 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần. 

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.
4. Viết bảng
- GV đưa mẫu chữ y và hướng dẫn HS quan sát. 

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ y. 

- HS viết chữ y (chữ cỡ vừa) vào bảng con. Chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 

                                                      TIẾT 2

5. Viết vở

- GV hướng dẫn HS (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc

- HS đọc thầm 

- Tìm tiếng có âm y

 -GV đọc mẫu 

 - HS đọc thành tiếng câu (theo cả nhân và nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       

+ Dì của Hà tên là gì? (Dì của Hà tên là Kha.)

+ Dì thưởng kể cho Hà nghe về ai? (Dì thường kể cho Hà nghe về bà.) 

+ Theo em vì sao Hà chú ý nghe dì không? - 7. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

Em thấy gì trong tranh? 

Trong tranh, ai đang cảm ơn ai? 

Anh mắt của người cảm ơn trong hai tranh có gì khác nhau? 

Theo em, người nào có ảnh mất phủ hợp khi cảm ơn? 

Qua đó, em ghi nhớ điều gì khi cảm ơn?

8. Củng cố 

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm y.

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.
	-Hs chơi

-HS viết

-Hs quan sát tranh trả lời

- HS nói theo.

- HS đọc: Thời gian quý hơn vàng bạc.

- HS đọc

-Hs nhận biết âm y
-Hs lắng nghe

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe


- HS đọc âm y, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-  HS đánh vần tiếng mẫu quý.

- HS đánh vần

-  HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

-HS đọc

-HS quan sát nhẩm và tìm tiếng chứa âm y
- HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm y.

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS tự tạo

-HS phân tích và đánh vần

-HS đọc 

-HS quan sát

-HS nói

-HS quan sát

-Hs nêu

-HS phân tích đánh vần: y tá, dã quỳ, đá quý
-HS đọc trơn
-HS đọc đt
-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS viết 

-HS nhận xét

-Hs lắng ngh
- HS tô chữ viết chữ viết thường, chữ cỡ vừa vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

- HS đọc thầm.

- Hs tìm

- HS lắng nghe.

- HS đọc 

- HS quan sát.

- HS trả lời: Hà chú ý nghe vì dì kể về bà; Hà chú ý nghe vì dì kể chuyện rắt vui;...
- HS trả lời- HS quan sát.

- HS trả lời:Văn cảm ơn khi được người khác giúp đỡ dù chỉ là việc nhỏ; cần thể hiện sự chân thành khi cảm ơn
-Hs lắng nghe



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Toán

HÌNH VUÔNG – HÌNH TRÒN

HÌNH TAM GIÁC- HÌNH CHỮ NHẬT

 (2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phát triển các kiến thức

- Có biểu tượng ban đầu về hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Nhận biết được các dạng hình trên thông qua các đồ vật thật

2. Phát triển các năng lực  

- Bước đầu biết so sánh , phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho

-Làm quen với đếm và đưa số liệu vào bảng ( Có yếu tố thống kê đơn giản)
- Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh , trong lớp học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bộ đồ dùng học toán 1.

- Các  mô hình  hình vuông , hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khăn tay hình vuông, đĩa hình tròn, mô hình biển báo giao thông, hình tam giác, khung tranh hình chữ nhật.

- Sưu tầm đồ vật thật, tranh ảnh đồ vật có các dạng hình trên

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 1 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài 

	- Hát

- Lắng nghe

	2. Khám phá

- GV cho HS quan sát khăn tay có dạng hình vuông và nói : Chiếc khăn này có dạng hình vuông

- Giới thiệu mô hình bìa hình vuông và nói: Đây là hình vuông

-Tương tự GV giới thiệu với chiếc đĩa tròn và mô hình tròn để giới thiệu hình tròn

- Tiếp tục với biển báo giao thông và mô hình tam giác để giới  thiệu hình tam giác;  Khung tranh hình chữ nhật để dẫn đến giới thiệu HCN

- Đưa cả 4 mô hình cho HS đọc tên từng hình.

 GV nhận xét, 

-Hs quan sát 4 hình trên trong hình vẽ ở SGK HS quan sát và đọc tên từng hình

-GV kết luân.

     
	· HS quan sát 

· HS lắng nghe



	3. Hoạt động
* Bài 1: Mỗi đồ vật có dạng gì

- GV nêu yêu cầu của bài
- Cho HS quan sát các hình vẽ, nêu tên từng đồ vật trên hình vẽ

-HD HS ghép với các hình thích hợp

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét


	-HS nhắc lại y/c của bài

-HS quan sát.

- Làm vào vở BT.

- HS nêu miệng

- HS nhận xét bạn

	* Bài 2: Nhận dạng hình

- GV nêu yêu cầu của bài
- Cho HS quan sát các hình vẽ, GV nêu yêu cầu từng hình

    a/ Tìm hình tròn

    b/ Tìm hình tam giác

    c/ Tìm hình vuông

    d/ Tìm hình chữ nhật

-HD HS tìm

- GV cho HS báo cáo kết quả

- GV cùng HS nhận xét


	-HS quan sát.

- HS làm việc theo nhóm đôi.

- HS báo cáo

- HS nhận xét bạn

	* Bài 3: Nhận dạng hình

- GV nêu yêu cầu của bài
- GV: Bức tranh vẽ hình gì?

- Tìm trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tròn, bao nhiêu hình vuông?

- HS tìm và trả lời

- GV cùng HS nhận xét


	- HS quan sát  

- HS tìm và nối số

- HS nhận xét bạn

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?


	


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Hoạt Động Trải Nghiệm

CHỦ ĐỀ 2: EM BIẾT YÊU THƯƠNG

TUẦN 7
BÀI 4: YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI (tiếp)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được hành động thể hiện sự yêu thương

· Nêu được ý nghĩa của việc thể hiện hành động yêu thương đối với con người

· Thực hiện được những hành động yêu thương trong một số tình huống giao tiếp thông thường

· Hình thành tình yêu thương, ý thức trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

    GV -Bài hát có nội dung về tình yêu thương

· Các tình huống thẻ hiện hành vi yêu thương gắn bó với đời sống thực tế của HS

· Tranh ảnh, video về các hành vi thể hiện tình yêu thương (nếu có)

HS - Nhớ lại các nội dung đã học về “Yêu thương gia đình” và “Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình” ở môn Đạo đức (nếu đã được học trước”

· Nhớ lại những hành vi yêu thương và chưa yêu thương mà các em đã trải nghiệm

· Thẻ mặt cười, mếu

CÁC PHƯƠNG PHÁP - HÌNH THỨC DẠY HỌC TÍCH CỰC
· Phương pháp tổ chức trò chơi, động não, thảo luận theo cặp, thảo luận nhóm, sắm vai, thực hành, suy ngẫm

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’
	KHỞI ĐỘNG

-GV tổ chức cho HS hát
	-HS tham gia

	34’
	THỰC HÀNH

Hoạt động 3: Xử lí tình huống

-GV yêu cầu HS quan sát kĩ từng tranh để nhận diện rõ tình huống 1,2,3,4/SGK

-Yêu cầu HS thảo luận theo cặp về cách xử lí tình huống, lần lượt sắm vai các bạn trong tình huống thể hiện hành động yêu thương

-Gv mời 1 số cặp lên sắm vai trước lớp và yêu cầu các bạn theo dõi, lắng nghe tích cực để học tập, nhận xét, góp ý,…

-Gv phân tích và chốt lại cách giải quyết phù hợp

Hoạt động 4: Làm thiệp tặng người phụ nữ em yêu quý

-GV yêu cầu mỗi em xác định mình sẽ làm thiệp tặng ai là người phụ nữ mà em yêu quý nhất

-Giới thiệu một số mẫu thiệp để các em lựa chọn

-GV phát cho các em giấy màu, kéo, HD HS cách gắp, cắt, dán thành thiệp

-GV hướng dẫn thêm cách trang trí và lựa chọn lời yêu thương tặng người phụ nữ em yêu quý nhất để ghi vào thiệp

-GV khuyến khích HS chia sẻ lời yêu thương đã ghi trong thiệp với các bạn trong lớp

-GV khen ngợi các em đã làm được thiệp và lựa chọn được những lời yêu thương dành cho người thân yêu của mình

-GV dặn dò HS mang thiệp về tặng cho người phụ nữ mình yêu quý nhất.

-GV yêu cầu HS chia sẻ những điều thu hoạch được sau khi tham gia các hoạt động
	-HS quan sát tranh

-HS lắng nghe, thảo luận nhóm theo yêu cầu

-HS theo dõi

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe yêu cầu

-Quan sát

-HS tham gia làm thiệp

-HS chia sẻ trước lớp, nhận xét

-HS theo dõi, lắng nghe

-HS chia sẻ trước lớp, nhận xét

	2’
	CỦNG CỐ - DẶN DÒ

-Nhận xét tiết học

-Dặn dò chuẩn bị tiết sau
	-HS lắng nghe


RÚT KINH NGHIỆM:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
Thứ năm ngày 24  tháng 10 năm 2024
Tiếng Việt

Bài 29: LUYỆN TẬP CHÍNH TẢ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 -Nắm vững các quy tắc chính tả để viết đúng các từ ngữ có chửa các âm giống nhau nhưng có chữ viết khác nhau, hay nhẩm lẫn.

 - Bước đầu có ý thức viết đúng chính tả

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Ti vi, máy chiếu

Bộ TH Tiếng Việt, sgk, vbt , mẫu chữ, bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- Gv tổ chức trò chơi thi tìm các tiếng bắt đầu từ những âm sau c/ k; g/ gh; ng/ ngh

2. Phân biệt với k.

a. Đọc tiếng: HS đọc thành tiếng cá nhân, nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp).

cô cư có cá cổ cỡ cọ kỳ kế kế kẻ ki ke ke 

- GV yêu cầu HS quan sát hình cá cờ và hình chữ ký, đọc thành tiếng cá nhân), đọc đồng thanh (cả lớp): cá cờ, chữ ký.

b. Trả lời câu hỏi: 

Chữ k đi với chữ nào?

Chữ c đi với chữ nào?

GV đưa ra quy tắc: Khi đọc, ta nghe được những tiếng có âm đấu giống nhau (ví dụ cả với kí), nhưng khi viết cần phân biệt c (xê) và k (ca). Quy tắc: k (ca) kết hợp với i, e, ê

c. Thực hành: chia nhóm, các nhóm đố nhau. GV yêu cầu một bên đọc, một bên viết ra bảng con, sau đó đối lại. 

GV quan sát và sửa lỗi.

3. Phân biệt g với gh

a. Đọc tiếng: HS đọc thành tiếng (cá nhân, nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp).

ga gà gõ gỗ gù gử ghe ghi ghi ghé ghế ghe

- GV yêu cầu HS quan sát hình gà gô và hình ghế gỏ, đọc thành tiếng (cá nhân), đọc đồng thanh (cả lớp): gà gô, ghế gỗ.

b. Trả lời câu hỏi: 

- Chữ gh (gờ kép - gờ hai chữ) đi với chữ nào? 

- Chữ g (gờ đơn - gờ một chữ) đi với chữ nào?
- GV đưa ra quy tắc: Khi nói, đọc, ta không phân biệt g và gh (vi dụ gà với ghế), nhưng khi viết cần phán biệt g(gờ đơn - gở một chữ) và gh (gờ kép - gờ hai chữ). Quy tắc:

gh (gờ kép - gờ hai chữ) kết hợp với i, ê, e; còn g (gờ đơn gờ một chữ) đi với a, o,

c. Thực hành 

- GV chia nhóm, các nhóm đố nhau. Một bên đọc, một bên viết ra bảng con, sau đó đổi lại. 

GV quan sát và sửa lỗi.


	-Hs chơi

-Hs đọc
cô cư có cá cổ cỡ cọ
 kỳ kế kế kẻ ki ke ke 

- HS quan sát, đọc.

- HS đọc cá cờ, chữ kí
- HS trả lời,Chữ k (ca) đi với chữ i, e, ê ...

Chữ c (xê) đi với các chữ khác,

-Hs lắng nghe

-Hs thực hiện

-Hs lắng nghe


-Hs đọc

- HS quan sát, đọc.

ga gà gõ gỗ gù gừ

 ghe ghi ghi ghé ghế ghe

gà gô, ghế gỗ
Chữ gh (gờ kép gờ hai chữ) đi với chữ i, e, ê.

Chữ g (gờ đơn – gờ một chữ) đi với các chữ khác.

-Hs lắng nghe

-Hs thực hiện

-Hs lắng nghe


TIẾT 2

	4. Phân biệt ng với ngh

a. Đọc tiếng: 

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng (cá nhân, nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp).

ngỏ ngày ngừ gà ngô ngư nghe nghé nghé nghi nghĩ nghệ 

-GV yêu cầu HS quan sát hình cá ngừ và hinh củ nghệ, đọc thành tiếng (cả nhân), đọc đồng thanh (cả lớp): cá ngừ, củ nghệ.

b. HS trả lời câu hỏi: 

Chữ ngh (ngờ kép - ngờ ba chữ) đi với chữ nào? 

Chữ ng ngờ đơn - ngờ hai chữ) đi với chữ nào?

- GV đưa ra quy tắc: Khi nói/ đọc, ta không phân biệt ng và ngh (vi dụ nghi ngờ), nhưng khi viết cần phân biệt ng ng đơn) và nghi ngờ kép). Quy tắc: ngh (ngờ kép) kết hợp với i ,e,ê còn nghi ngờ đơn) đi với a, o, ô, u, 

c. Thực hành
-GV chia nhóm HS, các nhóm đố nhau. Một bên đọc, một bên viết ra bảng con, sau đó đối lại. 

- GV quan sát và sửa lỗi.

5. Luyện tập 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức tìm các từ đúng chính tả để luyện các quy tắc chỉnh tả trên.

6, Củng cố

- GV khen ngợi và động viên HS.

- GV yêu cầu HS nhắc lại các quy tắc chính tả vừa học và nhắc HS về nhà luyện tập thêm.
	-Hs đọc

- HS quan sát, đọc.

- Chữ ngh (ngở kép ngờ ba chữ) đi với chữ i, e, ê.

- Chữ ng (ngờ đơn ngờ hai chữ) đi với a, o, ó, u, ư.

-Hs lắng nghe

-Hs thực hiện

-Hs lắng nghe

- HS chơi

-Hs lắng nghe
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
BUỔI CHIỀU

TIẾNG VIỆT

ÔN LUYỆN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm  y, luật chính tả đã học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Vở bài tập Tiếng Việt T27,28
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc

- GV ghi bảng bài âm y
  - GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

y, y tá, đá quý, dã quỳ. Mỗi chữ 2 dòng.

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.
Ôn về luật chính tảc, k, g, gh, ng, ngh
3. Hướng dẫn làm VBT
Bai 1: Nối
- GV nhận xét 
Bài 2: Điền y hoặc i

- Nhận xét
Bài 3: Khoanh tròn từ ngữ viết đúng
Nhận xét

4. Củng cố - dặn dò
- GV hệ thống kiến thức đã học.

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS viết vở ô ly.

- Hs nêu và đọc
Hs nối: dã quỳ, y tá, quý giá, chú ý

-Hs điền: y tá, chữ kí, kì đà
-ý nghĩ, y tế, li ti
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Luyên tập toán

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Thực hiện các bài tập ở BT
II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 

	            Hoạt động của giáo viên
	                  Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
2. Thực hành

Hoạt động 1: Thực hành.
Bài 1: Nối số với bức tranh thích hợp (theo mẫu)

Hs quan sát tranh và nối

Nhận xét bài của học sinh

Bài 2 :Viết tiếp vào chỗ chấm
Gọi hs nêu

Nhận xét

Bài 3 Nối
Hướng dẫn hs làm bài

Nhận xét

Bài 4.Tô màu 
 Nhận xét

Bài 1. /41 Nối (theo mẫu)
- GV theo dõi

- Nhân xét bài làm của HS.

Bài 2 Em viết số thích hợp vào ô trống
Yêu cầu hs nêu

Nhận xét

Bài 3: Tô màu đỏ vào HT, màu vàng vào HV, màu xanh vào HTG, màu nâu vào hcn

Nhận xét
Tiết 2 tương tự
Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét tuyên dương.

	-Hs hát
 

 

 

Quan sát tranh tự làm bài.

Hs nêu, bạn nhận xét
Số 2,3,4,5,6,7
-Nối

Hs tô màu

Hs nêu yêu cầu
Hs nối
Hs điền số 10 hình tròn, 7 HCN, 7htg 
Hs tự chọn màu và tô

Hs làm bài

HS lắng nghe.
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Thứ sáu ngày 25  tháng 10  năm 2024
TIẾNG VIỆT

Bài 30: ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nắm vững cách đọc các âm p, ph, q, v, x, y; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm p, ph, q, v, x, y hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học.

- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Kiến và dễ mèn, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Câu chuyện cũng giúp HS rèn kĩ năng đánh giá tình huống và có ý thức làm việc chăm chì.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Ti vi, máy chiếu

Bộ TH Tiếng Việt, sgk, vbt , mẫu chữ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS đọc chữ p, ph, q, v, x, y
Nhận xét
2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ

a. Đọc tiếng 

- GV yêu cầu HS ghép âm dấu với nguyên âm để tạo thành tiếng (theo mẫu) và đọc to

tiếng được tạo ra: theo cá nhân, theo nhóm và đồng thanh cả lớp.

- Sau khi đọc tiếng có thanh ngang, GV có thể cho HS bổ sung các thanh điệu khác nhau để tạo thành những tiếng khác nhau và đọc to những tiếng đó.

b. Đọc từ ngữ 

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cá nhân, nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp
3. Đọc câu

- GV yêu cầu HS đọc thầm cả đoạn

-GV yêu cầu tìm tiếng có chứa các âm đã học trong tuần (phố, quê, xa,.).

- GV giải thích nghĩa từ ngữ (nếu cần).

- GV đọc mẫu.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV. 

- GV hỏi HS một số câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc: 

Nhà bé ở đâu? 

Quê bé ở đâu?

Xa nhà, bé nhớ ai? 

Xa quê, bé nhờ ai?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

4. Viết

- GV hướng dẫn HS viết vào Tập viết 1, tập một từ chia quà trên một dòng kẻ. Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gian cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV lưu ý HS cách nối nét giữa các chữ cái.

- GV quan sát, nhận xét và sửa lỗi cho HS.
	-Hs đọc
-Hs ghép và đọc

-Hs trả lời

- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

-Hs tìm

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

- HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV. 
- HS trả lời

-Hs lắng nghe

-HS viết 

-HS nhận xét

-Hs lắng nghe


TIẾT 2

	5. Kể chuyện

a. Văn bản

KIẾN VÀ DẾ MỀN

     (Theo Truyện cổ tích Nhật Bản)

b. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 

Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi. HS trả lời.

Đoạn 1: Từ đầu đến tiếp tục rong chơi. GV hỏi HS:

1. Mùa thu đến, đàn kiến làm gì?

2. Còn dế mèn làm gì?

Đoạn 2: Từ Mùa đông đến đến cùng ăn với chúng tôi đi, GV hỏi HS:

3. Đông sang, đói quá, dế mèn đã làm gì?

4. Chị kiến lớn đã nói gì với dế mèn?

Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:

5. Xuân về dế mèn cùng đàn kiến làm gì?

  c. HS kể chuyện
-GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện.GV cần tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kế. GV cũng có thể cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kế chuyện. 
6. Củng cố

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS..
	-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

-Trả lời:Mùa thu đến, đàn kiến cặm cụi kiếm thức ăn,
-Trả lời còn dế mèn thì suốt ngày vui chơi
Trả lời . Đói quá, nó tìm đến nhà kiến.
-Trả lời - Vào đây cùng ăn với chúng tôi đi!

 Khi ăn uống xong, chị kiến lớn nhẹ nhàng nói:

 - Dế mèn ạ, muốn có thức ăn thì phải chăm chỉ lao động. Dế mèn đã hiểu ra. Và khi xuân đến, dế vui vẻ cùng đàn kiến đi kiếm thức ăn,

-HS kể

-HS kể

-HS lắng nghe
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT TẬP THỂ TUẦN 7
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề 2 “Em biết yêu thương” 

- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…

· HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1 phút

10 phút

8 phút


	1.Ổn định tổ chức
- GV  mời chủ tịch HĐTQ lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau

a/ Sơ kết tuần học

* Mục tiêu: HS biết được những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện nội quy lớp học.

*Cách thức tiến hành:

- CTHĐTQ mời lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.

- Lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua.

Sau báo cáo của mỗi ban, các thành viên trong lớp đóng góp ý kiến.

- CTHĐTQ nhận xét chung tinh thần làm việc của các trưởng ban và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có). Nếu các bạn không còn ý kiến gì thì cả lớp biểu quyết thống nhất với nội dung mà các trưởng ban đã báo cáo bằng một tràng pháo tay (vỗ tay).

- CTHĐTQ tổng kết và đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm, ban điển hình của lớp; đồng thời nhắc nhở nhóm, ban nào cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn (nếu có).

- CTHĐTQ mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

Dựa trên những thông tin thu thập được về hoạt động học tập và rèn luyện của lớp, giáo viên chủ nhiệm góp ý, nhận xét và đánh giá về:

+ Phương pháp làm việc của Hội đồng tự quản, trưởng ban; uốn nắn điều chỉnh để rèn luyện kỹ năng tự quản cho lớp.

+ Phát hiện và tuyên dương, động viên kịp thời các cá nhân đã có sự cố gắng phấn đấu trong tuần.

+ Nhắc nhở chung và nhẹ nhàng trên tinh thần góp ý, động viên, sửa sai để giúp đỡ các em tiến bộ và hoàn thiện hơn trong học tập và rèn luyện… (không nêu cụ thể tên học sinh vi phạm hay cần nhắc nhở trước tập thể lớp).

+ Tiếp tục rút kinh nghiệm với những kết quả đạt được đồng thời định hướng kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo.

- CTHĐTQ: Chúng em cảm ơn những ý kiến nhận xét của cô. Tuần tới chúng em hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn.

- CTHĐTQ: Trước khi xây dựng kế hoạch tuần tới, mời các bạn ở ban nào về vị trí ban của mình.

b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới
* Mục tiêu: HS biết được cách lập kế hoạch trong tuần tiếp theo.

*Cách thức tiến hành:

- CTHĐTQ yêu cầu các trưởng ban dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến, các ban lập kế hoạch thực hiện. 
- Các ban thảo luận đề ra kế hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên tinh thần khắc phục những mặt yếu kém tuần qua và phát huy những lợi thế đạt được của tập thể lớp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong mỗi ban.

- CTHĐTQ cho cả lớp hát một bài trước khi các ban báo cáo kế hoạch tuần tới.

- Lần lượt các Trưởng ban báo cáo kế hoạch tuần tới.

Sau mỗi ban báo cáo, tập thể lớp trao đổi, góp ý kiến và đi đến thống nhất phương án thực hiện. 

- CTHĐTQ: Nhận xét chung tinh thần làm việc và kết qủa thảo luận của các ban.

Các bạn đã nắm được kế hoạch tuần tới chưa? (Cả lớp trả lời)

- CTHĐTQ: Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng thực hiện nhé! Bạn nào đồng ý cho 1 tràng pháo tay.

- CTHĐTQ: mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

- Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các ban.
	-HS hát một số bài hát.

-Các trưởng ban nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của các ban.

- CTHĐTQ nhận xét chung cả lớp.

- HS nghe.

- HS nghe.

-  HS nghe.

- Các ban thực hiện theo CTHĐ.

- Các ban thảo luận và nêu kế hoạch tuần tới.

- Trưởng ban lên báo cáo.



	14 phút


	3. Sinh hoạt theo chủ đề “Kể về người phụ nữ em yêu thương”

-GV yêu cầu HS kể về mẹ, bà, chị gái hoặc cô giáo và những người phụ nữ mà em yêu thương

-Yêu cầu các bạn lắng nghe tích cực và chia sẻ cảm xúc

-Khuyến khích HS tham gia biểu diễn văn nghệ, hát những bài ca ngợi phụ nữ
	-HS tham gia chia sẻ

-HS lắng nghe, nhận xét

-HS tham gia 

	6 phút


	ĐÁNH GIÁ

a) Cá nhân tự đánh giá

-GV hướng dẫn HS tự đánh giá em đã thể hiện được hành vi yêu thương theo các mức độ dưới dây:

-Tốt: Thể hiện được những hành vi yêu thương trong các tình huống thể hiện qua tranh và làm được tiệp tặng người phụ nữ yêu quý

-Đạt: Thể hiện được hành vi yêu thương trong 3 tình huống thể hiện qua tranh, trong đó có 2 tình huống thể hiện tình yêu thương đối với gia đình và làm được thiệp tặng người phụ nữ yêu quý

-Cần cố gắng: Thể hiện được hành vi yêu thương trong 2 tình huống thể hiện qua tranh và làm được thiệp tặng người phụ nữ yêu quý 

b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:

+Có sáng tạo trong thực hành hay không

+Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không

c) Đánh giá chung của GV

GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
	-HS tự đánh giá

-HS đánh giá lẫn nhau

-HS theo dõi



	1 phút
	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.

- GV dặn dò nhắc nhở HS
	-HS lắng nghe


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
QUYỀN VÀ BỔN PHẬN TRẺ EM
Chủ đề 3

ĐẤT NƯỚC VÀ CỘNG ĐỒNG

Nơi em cùng mọi người như một gia đình lớn

Bổn phận của em đối với đất nước và cộng đồng.

I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS hiểu được khái niệm đất nước, cộng đồng; hiểu được quyền của các em được hưởng sự quan tâm chăm sóc của, cộng đồng.

-  HS hiểu được trách nhiệm của em đối với đất nước và cộng đồng.

-  HS biết yêu quê hương, đất nước, quí mến những người sống xung quanh mình, phục vụ mình.

-  HS biết tôn trọng pháp luật và những qui định của cộng đồng. Co thái độ bất bình với những việc làm sai trái, xâm phạm đến quyền trẻ em. 

- HS biết tự giác thực hiện nếp sống văn minh,giữ gìn trật tự công cộng, vệ sinh môi trương, luật an toàn giao thông.

- HS biết tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

· Tranh ảnh về sinh hoạt cộng đồng.

· Phiếu học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Hoạt động dạy của giáo viên
	Hoạt động học của học sinh

	1.Giới thiệu bài: 

- Cho HS hát bài: Bốn phương trời ta về đây chung vui.

- GV giới thiệu và viết lên bảng: Chủ đề Đất nước và Cộng đồng.

2.HĐ1: Nhận biết về cộng đồng và đất nước.

- Treo tranh về sinh hoạt XH nơi HS đang sống

- Gv chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ trả lời về nội dung mỗi tranh (Tranh mô tả hoạt đông gì? Nói rõ về nhiệm vụ của cơ quan đó. Hoạt động đó co cần cho cuộc sống không của mọi người không?...).

*KL: Cộng đồng là bao gồm tất cả các cá nhân và tập thể( như trường học, bệnh viện, công an, nhà máy…) cùng chung sống, có quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau. Cộng đồng có chung truyền thống. tiếng nói, chữ viết,phong tục tập quán…và cùng chung sống trên mảnh đấtlâu đời, đó là dân tộc, đất nước.

3. HĐ2: Trả lời trên phiếu học tập.

GV phát phiếu học tập cho các nhóm

GV nhận xét và nhắc HS cần ghi nhớ: 

* Trẻ em có quyềnđược hưởng sự chăm sóc về sức khoẻ và tinh thần của gia đình và xã hội.

* Trẻ em được hưởng quyền an toàn xã hội.

* Trẻ em không phải làm những công việc nặng nhọc, được bảo vệ khỏi sự nguy hiểm đến tính mạng…

4.HĐ3: K/c : Câu chuyện trên đường phố.

Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng và đất nước.

- GV gọi HS kể chuyện

- GV đặt câu hỏi để HS trao đổi – Thảo luận.

 - Câu chuyện trên đường phố mà bạn em vừa kể nói lên điều gì ?

· Từ câu chuyện này em rút ra bài học gì ?

GVKL: Trẻ em có quyền được mọi người quan tâm, chăm sóc, nhưng trẻ em cũng phải có bổn phận tuân theo pháp luật, tuân theo những qui định của cộng đồng như giữ gìn nếp sống văn minh, trật tự, vệ sinh nơi công cộng, an toàn giao thông…

IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ

GV nhắc lại nội dung bài học.

Cho cả lớp hát bài: Thế giới này là của chúng mình.
	- Cả lớp hát.

- HS quan sát tranh. 

- HS thảo luận theo nhóm..

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- Cả lớp nghe và bổ sung ý kiến.

- HS lắng nghe.

- Cả lớp chia thành 4 nhóm. Thảo luận rồi cử đại diện nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

-1HS k/c:Câu chuyện trên đường phố.

- Cả lớp lắng nghe.

· HS thảo luận.

- Trẻ em cũng phải có bổn phận tuân theo pháp luật và trật tự ATGT…

- HS nối tiếp trả lời.

- HS lắng nghe và nhắc lại.

· Cả lớp cùng nhau hát.


	Nhận xét của ban giám hiệu

	


GV:Nguyễn Thị Diệu Phúc                                                                                  Năm học 2024 – 2025

